
 

 

 

 

KHUNG ĐÀO TẠO 

CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN, KHÓA D20 
 

TT Tên học phần Số tín chỉ 

1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 

2 Tư duy biện luận ứng dụng 2 

3 Triết học Mác - Lênin 3 

4 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 

5 Những vấn đề kinh tế - xã hội Đông Nam bộ 2 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 

9 Giáo dục thể chất 2 

10 Giáo dục quốc phòng an ninh 5 

11 Thực hành Giáo dục quốc phòng an ninh 3 

12 Thực hành Giáo dục thể chất 3 

13 Lịch sử văn minh thế giới 2 

14 Nhập môn ngành khoa học xã hội nhân văn 2 

15 Thực hành văn bản Tiếng Việt 2 

16 Ứng dụng công nghệ thông tin trong khoa học xã hội 3 

17 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 

18 Tâm lý học 3 

19 Giáo dục học 3 

20 Giáo dục thời đại 4.0 2 

21 Giao tiếp - ứng xử sư phạm 1 

22 Mỹ học 2 

23 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 2 

24 Văn học và các loại hình nghệ thuật 2 

25 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1 2 

26 Hoạt động chủ nhiệm lớp 2 

27 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 1 

28 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 
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29 Hán Nôm cơ sở 2 

30 Ngữ âm tiếng Việt 2 

31 Văn học dân gian Việt Nam 2 

32 Lý luận văn học 3 

33 Ngữ pháp tiếng Việt 2 

34 Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt 2 

35 Văn học Việt Nam trung đại 1 2 

36 Văn học Việt Nam trung đại 2 2 

37 Kỹ năng đọc hiểu văn bản 2 

38 Thực hành thực tế chuyên môn 2 

39 Thực hành Văn học Châu Âu 1 

40 Văn học châu Âu 2 

41 Văn học Việt Nam hiện đại 1 (1930 - 1945) 2 

42 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (1945 - 1975) 2 

43 Hán Nôm nâng cao 2 

44 Phong cách học tiếng Việt 2 

45 Phương pháp dạy học tiếng Việt 2 

46 Phương pháp dạy học Văn 2 

47 Thực hành phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 

48 Thực hành Phương pháp dạy học Văn 1 

49 Ngữ dụng học 2 

50 Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 2 

51 Văn học châu Á 2 

52 Văn học châu Mỹ 2 

53 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (sau 1975) 2 

54 Dạy và học Làm văn trong nhà trường phổ thông 2 

55 Kịch và kịch nói Việt Nam hiện đại 2 

56 Literature review 2 

57 Phân tích diễn ngôn 2 

58 Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể 2 

59 Thơ và thơ Việt Nam hiện đại 2 

60 Tiếng Việt trong nhà trường phổ thông 2 

61 Tiểu thuyết Châu Âu thế kỷ XIX 2 

62 Tiểu thuyết và tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 2 

63 Trào lưu văn học Phương Tây 2 

64 Truyện ngắn và truyện ngắn Việt Nam hiện đại 2 



 

 

 

65 Từ Hán việt 2 

66 Nghiệp vụ biên tập xuất bản 2 

67 Kỹ thuật làm báo trực tuyến 2 

68 Ký hiệu học 2 

69 Ngôn ngữ báo chí 2 

70 Kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh 2 

71 Truyền thông hình ảnh cá nhân 2 

72 Truyền thông đại chúng 2 

73 Lịch sử báo chí 2 

74 Kỹ thuật viết tin 2 

75 Ngôn ngữ và văn hóa 2 

76 Văn hóa đại chúng 2 

77 Tâm lý học sáng tạo nghệ thuật 2 

78 Thực hành sáng tác theo thể loại 1 

79 Chuyển thể kịch bản trong nghệ thuật điện ảnh 2 

80 Kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh 2 

81 Thực hành viết phê bình văn học 1 

82 Văn hóa đại chúng 2 

83 Truyện ngắn và truyện ngắn Việt Nam hiện đại 2 

84 Thơ và thơ Việt Nam hiện đại 2 

85 Tiểu thuyết và tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 2 

86 Kịch và kịch nói Việt Nam hiện đại 2 

87 Ngôn ngữ và văn hóa 2 

88 Thực tập sư phạm 1 1 

89 Thực tập sư phạm 2 3 

90 Thực tập sư phạm 3 4 

91 Báo cáo/Khoá luận tốt nghiệp 5 
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